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(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHQB ngày      tháng     năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo đại học ngành Giáo dục thể chất (GDTC) nhằm đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực giáo viên giảng dạy GDTC có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn đáp ứng được xu hướng hội nhập quốc tế, biết khả năng tự học, tự nghiên cứu vươn lên ở các bậc học cao hơn, đáp ứng đầy đủ về nhu cầu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học môn Giáo dục thể chất trong hệ thống giáo dục quốc gia, làm tốt công tác xây dựng và quản lý các phong trào thể thao quần chúng ở các địa phương. Có năng lực đảm đương công tác giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực Thể dục thể thao (TDTT) và GDTC, có kỹ năng thực hành thành thạo các môn TDTT và đảm đương tốt công tác chủ nhiệm.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức

- PO1: Nắm vững và vận dụng tốt đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực GDTC, Thể thao trường học và luật TDTT mới ban hành;

- PO2: Hiểu và nắm được những kiến thức nhất định về các lĩnh vực khoa học được xây dưng trong chương trình giảng dạy, đặc biệt lấy kiến thức ngành làm nền tảng trong lĩnh vực GDTC và hoạt động TDTT ở các trường học. Nắm vững nguyên tắc và phương pháp giảng dạy các môn thể thao phổ cập của địa phương;
- PO3: Hiểu và vận dụng tốt kiến thức nghiên cứu khoa học TDTT, GDTC để nâng cao khả năng sáng tạo trong dạy học và phương pháp huấn luyện khoa học nhằm nâng cao thành tích các đội tuyển thể thao của nhà trường;

1.2.2. Kỹ năng

- PO4: Có kỹ năng dạy học và giáo dục, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh;

- PO5: Có kỹ năng thực hành thành thạo các môn Thể thao phổ cập phục vụ cho công tác dạy học và huấn luyện thể thao;
- PO6: Có khả năng tham gia các hoạt động Đoàn - Đội - Hội và các hoạt động chính trị xã hội khác nằm trong khuôn khổ của pháp luật;

- PO7: Có kỹ năng xây dựng chương trình chi tiết môn học, nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp với bậc học phổ thông;
- PO8: Có khả năng điều hành và tổ chức các giải đấu thể thao cấp cơ sở.

1.2.3. Thái độ

- PO9: Hiểu và tôn trọng nghề nghiệp, luôn hoài bão với công việc đang đảm nhiệm, có trách nhiệm với cộng đồng, đủ năng lực sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- PO10: Nhận thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, năng động, cập nhật kiến thức và phương pháp làm việc khoa học;

- PO11: Sáng tạo trong công việc chuyên môn, vui vẻ hòa nhã với đồng nghiệp và học sinh, có chí hướng phấn đấu vươn lên.

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Yêu cầu năng lực

	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	2.1.1. Về kiến thức

	PLO 1
	Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế-chính trị - văn hóa - xã hội cũng như chiến lược phát triển giáo dục trong từng giai đoạn

	PLO 2
	Nắm vững và vận dụng tốt những tri thức khoa học vào thực tiễn giảng dạy, phát triển tốt phong trào thể thao quần chúng, đáp ứng được sự nghiệp giáo dục của Nhà trường về lĩnh vực TDTT và GDTC

	PLO 3
	Nắm được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu có hiệu quả kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và có khả năng học tập – nghiên cứu nâng cao trình độ

	PLO 4
	Năng lực cá nhân đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục và năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực TDTT và GDTC

	PLO 5
	Nắm vững các kiến thức cơ bản của thể thao chuyên ngành và các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện dạy học để xây dựng kế hoạch, biên soạn giáo án và tổ chức giảng dạy môn Giáo dục thể chất trong hệ thống giáo dục quốc dân

	PLO 6
	Có kiến thức tốt trong tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động TDTT cấp cơ sở và những hoạt động công tác xã hội khác; Áp dụng kiến thức liên ngành, công nghệ thông tin, ngoại ngữ để ứng dụng có hiệu quả trong dạy học

	2.1.2. Về kỹ năng

	PLO 7
	Có kỹ năng áp dụng các phương tiện dạy học hiện đại vào việc giảng dạy, nâng cao chất lượng môn học GDTC trong Nhà trường; kỹ năng tổ chức điều hành và quản lý các giải đấu thể thao cấp cơ sở

	PLO 8
	Có kỹ năng cập nhật các kiến thức mới vào trong giảng dạy làm phong phú, sinh động giờ học; thực hiện tốt chương trình dạy học hiện hành và kỹ năng thực hành cơ bản các môn thể thao phổ thông; giải quyết tốt các tình huống sư phạm và các hoạt động TDTT quần chúng

	PLO 9
	Có năng lực làm tốt công tác chủ nhiệm; năng lực thuyết trình, giao tiếp và làm việc độc lập; điều hành tốt các hoạt động Đoàn - Đội - Hội và vận dụng giải quyết tốt các tình huống trong công việc thường ngày

	PLO 10
	Kỹ năng tự học, kỹ năng giao tiếp hòa nhập với môi trường và đồng nghiệp, kỹ năng thích nghi làm việc trong các môi trường khác nhau; Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp thiết lập mối quan hệ tốt đẹp; Kỹ năng chuyên môn và ngoại ngữ làm việc trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

	2.1.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

	PLO 11
	Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật nghiêm túc, có trách nhiệm công dân, trách nhiệm cộng đồng, có sức khỏe tốt để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ được giao

	PLO 12
	Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, hoạt bát; Có năng lực lập kế hoạch dạy học, phát huy sức mạnh tập thể, có năng lực đánh giá, cải tiến hoạt động chuyên môn

	PLO 13
	Có tinh thần tự lực tự cường cao, luôn sẵn sàng và đảm đương có hiệu quả các công việc được giao; tôn trọng đồng chí, đồng nghiệp; có ý thức hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng


2.2. Trình độ Ngoại ngữ

Thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của Trường Đại học Quảng Bình về trình độ ngoại ngữ
2.3. Trình độ Tin học

Thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của Trường Đại học Quảng Bình về trình độ tin học
2.4. Sự tương thích của chuẩn đầu ra với sứ mạng, tầm nhìn của trường, khoa và mục tiêu đào tạo của chương trình 

	Chuẩn đầu ra
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10
	PLO11
	PLO12
	PLO13

	Triết lý giáo dục trường
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Trường
	Sứ mạng
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	
	Tầm nhìn
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Khoa
	Sứ mạng
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	
	Tầm nhìn
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	Mục tiêu đào tạo của chương trình
	Mục tiêu chung
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	
	Mục tiêu cụ thể
	Kiến thức
	H
	H
	H
	H
	H
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M

	
	
	Kỹ năng
	M
	M
	M
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	M
	M
	M

	
	
	Thái độ
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	H
	H
	H


Ghi chú: H: Mức độ cao; M: Mức độ trung bình; L: mức độ thấp

2.5. Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT 

	Mục tiêu (POs)
	Chuẩn đầu ra (PLOs)

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10
	PLO11
	PLO12
	PLO13

	PO1
	H
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L
	L

	PO2
	L
	H
	L
	L
	L
	M
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L

	PO3
	L
	L
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L

	PO4
	L
	L
	L
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L

	PO5
	L
	L
	L
	L
	H
	L
	L
	M
	M
	L
	L
	M
	L

	PO6
	L
	M
	L
	L
	L
	H
	L
	L
	L
	L
	L
	M
	L

	PO7
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	H
	L
	L
	L
	L
	M
	M

	PO8
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	H
	L
	L
	M
	M
	M

	PO9
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	H
	L
	L
	M
	H

	PO10
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	H
	L
	M
	L

	PO11
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	H
	L
	H


 Ghi chú: H: Mức độ cao; M: Mức độ trung bình; L: mức độ thấp

2.6. Mức độ đáp ứng của các CĐR CTĐT với Khung trình độ Quốc gia

	TT
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức tự chủ 
và trách nhiệm

	
	KT

1
	KT

2
	KT

3
	KT

4
	KT

5
	KN

1
	KN

2
	KN

3
	KN

4
	KN

5
	KN

6
	TC

TN1
	TC

TN2
	TC

TN3
	TC

TN4

	PLO1
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO4
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO5
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO6
	X
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	PLO7
	X
	
	X
	
	X
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	PLO8
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	PLO9
	
	
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	PLO10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	

	PLO11
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	PLO12
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	PLO13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X


Ghi chú: đánh dấu X các ô tương ứng.

3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

1. Giảng dạy môn Giáo dục thể chất trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

2. Làm công tác xây dựng quản lý phong trào TDTT ở các sở, ban, ngành;

3. Làm công tác xã hội hóa thể dục thể thao trên các địa phương;

4. Giảng dạy năng khiếu thể thao ở các trung tâm, các câu lạc bộ đa môn;

5. Tham gia tổ chức, quản lý sự kiện thể thao giải trí, các khu thể thao ở khách sạn và Resort, quản lý câu lạc bộ TDTT đa môn
6. Các nhà nghiên cứu khoa học về các chuyên ngành GDTC và TDTT.

3.2. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra với vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

	Vị trí việc làm
	Chuẩn đầu ra (PLOs)

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10
	PLO11
	PLO12
	PLO13

	1
	M
	M
	M
	M
	M
	M
	H
	H
	M
	M
	H
	H
	H

	2
	H
	H
	H
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	3
	H
	M
	H
	M
	H
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	M

	4
	H
	H
	H
	H
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	M

	5
	H
	H
	H
	H
	M
	H
	H
	H
	H
	M
	H
	H
	M

	6
	M
	H
	H
	H
	M
	H
	H
	H
	M
	H
	M
	M
	M


Ghi chú: H: Mức độ cao; M: Mức độ trung bình; L: mức độ thấp

4. Thời gian đào tạo: 8 học kỳ

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 136 tín chỉ (chưa kể giáo dục quốc phòng)
Chương trình giảng dạy được chia thành 2 khối kiến thức Giáo dục đại cương và Giáo dục chuyên nghiệp, trong đó có các học phần Bắt buộc và tự chọn với số tín chỉ tương ứng như sau: 
	TT
	Thành phần
	Số tín chỉ

	
	
	Bắt buộc
	Tự chọn

	1
	Kiến thức giáo dục đại cương
	32
	0

	2
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	86
	18

	2.1
	Kiến thức cơ sở ngành
	30
	6/16

	2.2
	Kiến thức ngành
	41
	12/72

	2.3
	Kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm
	8
	0

	2.4
	Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế
	7
	0

	
	Tổng cộng
	118
	18/88


6. Đối tượng và phương thức tuyển sinh:

Đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Quảng Bình. 
7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Quyết định số 1413/QĐ-ĐHQB ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng trường đại học Quảng Bình ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng tại Trường Đại học Quảng Bình.
8. Chiến lược và phương pháp dạy học

8.1. Các phương pháp dạy học 

Các chiến lược và phương pháp dạy học được sử dụng trong chương trình đào tạo cụ thể như sau:

- Giải thích cụ thể


- Thuyết giảng


- Tham luận


- Câu hỏi gợi mở


- Giải quyết vấn đề


- Học theo tình huống


- Học theo trải nghiệm

- Thực tập, thực tế 

- Mô hình 

- Nhóm nghiên cứu giảng dạy

- Tranh luận


- Thảo luận


- Học nhóm


- Bài tập ở nhà


Ghi chú: Tùy theo đặc điểm của từng CTĐT, có thể cắt bỏ hoặc bổ sung các phương pháp dạy học phù hợp.
8.2. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra (PLOs) và phương pháp dạy-học 

	Phương pháp 
dạy – học
	PLOs

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10
	PLO11
	PLO12
	PLO13

	Giải thích cụ thể
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Thuyết giảng
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	Tham luận
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	

	Câu hỏi gợi mở
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	Giải quyết vấn đề
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Học theo tình huống
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	Học theo trải nghiệm
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X

	Mô hình
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Thực tập, thực tế
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	Nhóm nghiên cứu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	Thảo luận
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Học nhóm
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Bài tập ở nhà
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	


Ghi chú: đánh dấu X các ô tương ứng.

9. Chiến lược và phương pháp đánh giá

9.1. Các phương pháp đánh giá

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là quá trình ghi chép, lưu giữ và cung cấp thông tin về sự tiến bộ của người học trong suốt quá trình dạy học. Việc đánh giá đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan và phân hóa, thường xuyên liên tục và định kỳ. Yêu cầu và tiêu chí đánh giá cụ thể được Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng thiết kế và công bố, làm rõ cho người học trước khi học.

Các thông tin về đánh giá được cung cấp và chia sẽ kịp thời cho các bên liên quan gồm người dạy, người học, phụ huynh và nhà quản lý. Từ đó, kịp thời có những điều chỉnh về các hoạt động dạy học, đảm bảo định hướng và đạt được mục tiêu dạy học.

Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo của khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng cụ thể như sau: 

9.1.1. Đánh giá chuyên cần

9.1.2. Đánh giá bài tập

9.1.3. Đánh giá thuyết trình

9.1.4. Kiểm tra viết/thực hành/vấn đáp/bài tiểu luận

9.1.5. Báo cáo/bảo vệ 

9.1.6. Đánh giá làm việc nhóm 

Ghi chú: Tùy theo đặc điểm của từng CTĐT, có thể cắt bỏ hoặc bổ sung các phương pháp đánh giá phù hợp.

9.2. Quan hệ giữa phương pháp đánh giá và PLOs 

	Phương pháp đánh giá
	PLOs

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10
	PLO11
	PLO12
	PLO13

	1
	Đánh giá chuyên cần
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	2
	Đánh giá bài tập
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X

	3
	Đánh giá thuyết trình
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	

	4
	Kiểm tra viết/thực hành/vấn đáp/bài tiểu luận
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Báo cáo/bảo vệ 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6
	Đánh giá làm việc nhóm
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


Ghi chú: đánh dấu X các ô tương ứng.

9.3. Công cụ, tiêu chí đánh giá 
Trên cơ sở các phương pháp đánh giá, khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng đã xây dựng các công cụ, tiêu chí cụ thể để thực hiện việc đánh giá sinh viên theo các Rubrics. Tùy theo yêu cầu, mục tiêu và đặc trưng của từng môn học để lựa chọn phương pháp đánh giá cũng như Rubrics đánh giá thích hợp. Cùng một phương pháp đánh giá có thể áp dụng Rubric đánh giá khác nhau cho các học phần khác nhau.

9.4. Thang điểm

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Quyết định số 1413/QĐ-ĐHQB ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng trường đại học Quảng Bình ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng tại Trường Đại học Quảng Bình.
10. Mô tả chương trình dạy học 

10.1. Nội dung chương trình
	TT
	Mã số

học phần
	Tên học phần (Tiếng Anh)
	Mô tả học phần 
	Khối lượng kiến thức
	Điều kiện tiên quyết

	
	
	
	
	Tổng số (TC)
	Lý thuyết (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Tự học (tiết)
	Tổng số (tiết)
	

	1. Kiến thức giáo dục đại cương
	32
	
	
	
	
	

	1
	MLTHML.124
	Triết học Mác - Lênin (Marxist - Leninist philosophy)
	Học phần gồm có 3 chương, nội dung chương 1 trình bày khái quát về triết học, triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng bao gồm các vấn đề vật chất, ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức. Chương 3 trình bày  những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử bao gồm các vấn đề hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp, dân tộc, ý thức xã hội, cách mạng xã hội, triết học con người.
	3
	45
	0
	90
	45
	

	2
	MLKTCT.125
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Political economy Marxism Leninism)
	Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay, cụ thể như: Hàng hóa, thị trường, cạnh tranh, độc quyền, các chủ thể và sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Học phần góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin cho sinh viên. Trên cơ sở đó, người học biết đánh giá những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn liên quan đến những vấn đề kinh tế chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra trường.
	2
	30
	0
	60
	30
	Triết học

Mác-lênin

	3
	MLCNXH.126
	Chủ nghĩa xã hội khoa học (Science socialism)
	Nội dung học phần gồm 7 chương, Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản, nhập môn của chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học), Từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học theo mục tiêu của học phần.
	2
	30
	0
	60
	30
	Triết học

Mác-lênin

	4
	MLTHCM.03
	Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh's thounght)
	Học phần gồm 6 chương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Về cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực như độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, văn hoá, con người, đạo đức.
	2
	30
	0
	60
	30
	Triết học Mác-lênin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin;

Chủ nghĩa

xã hội khoa học

	5
	MLLSĐV.128
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (History of the Communist Party of Vietnam)
	Nội dung học phần trang bị cho sinh viên hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam , Quá trình Đảng lãnh đạo  cuộc đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới. 
	2
	30
	0
	60
	30
	Triết học Mác-lênin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin;

Chủ nghĩa

xã hội khoa học

	6
	MLPLDC.044
	Pháp luật đại cương (General Law)
	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; quy phạm pháp luật và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam hiện nay; cơ chế điều chỉnh của pháp luật . Ngoài ra học phần còn bao gồm những kiến thức cơ bản về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
	2
	30
	0
	60
	30
	

	7
	TITINDC.002
	Tin học (Informatics)
	Trang bị các kiến thức về khái niệm về thông tin, xử lý thông tin; Hệ điều hành Windows; Các kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản Word; Sử dụng thành thạo bảng tính Excel giải quyết các bài toán. Thông qua các bài lý thuyết và thực hành sinh viên nắm chắc và thấy rõ sự cần thiết của công nghệ thông tin trong cuộc sống.
	2
	15
	15
	60
	30
	

	8
	TMQLHC.001
	Quản lý hành chính NN và quản lý ngành GD (State administrative management and management of Education and Training sector)
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, Luật viên chức, Luật giáo dục, Điều lệ và một số quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với bậc Trung học. Trên cơ sở đó hướng dẫn sinh viên vận dụng tri thức, kỹ năng, thái độ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của một viên chức ngành giáo dục và đào tạo.
	2
	30
	0
	60
	30
	Kiến tập sư phạm

	9
	TQGDQP.001

TQGDQP.002 TQGDQP.003

TQGDQP.004
	Giáo dục quốc phòng (Defense Education)
	Nội dung môn học được ban hành tại Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


	11
	93
	72
	300
	165
	không

	10
	NNTANH.00/

VATIVI.144
	Tiếng Anh 1 (English 1)/ Tiếng Việt 1 (Vietnamese 1) (Dành cho sinh viên Lào)
	- Tiếng Anh: Củng cố và cung cấp kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh và các kỹ năng cơ bản cho sinh viên ở trình độ sơ cấp A2 (theo Khung tham chiếu Châu Âu), bao gồm từ loại, các cấu trúc ngữ pháp cơ bản như thì tương lai đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn… Thông qua các chủ đề gần gủi, thường gặp hằng ngày như nơi chốn, con người, thói quen hằng ngày, thức ăn và đồ uống, giao thông, nghề nghiệp; giúp sinh viên hình thành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Tiếng Việt: Một số kiến thức tiếng Việt cơ bản tổng quát, giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Môn học này là nền tảng để học lên Tiếng Việt 2. 
	2
	30
	0
	60
	30
	

	11
	NNTANH.00/

VATIVI.145
	Tiếng Anh 2 (English 2)/ Tiếng Việt 2 (Vietnamese 2) (Dành cho sinh viên Lào)
	- Tiếng Anh: Cung cấp kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh và các kỹ năng ở trình độ tiền Trung cấp B1 (theo Khung tham chiếu Châu Âu). Sinh viên được trang bị về từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp, thì động từ, câu so sánh, các văn bản chuẩn, nhận thức được các quy tắc giao tiếp lịch sự chính để có thể giao tiếp theo bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với mức độ tự tin nhất định về những đề tài phổ thông như miêu tả người, sự vật, các trải nghiệm, thành thị và nông thôn, quà tặng …vv.

- Tiếng Việt: Một số kiến thức tổng quát cơ bản, giúp sinh viên rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Môn học này là nền tảng để học lên Tiếng Việt 3.
	2
	30
	0
	60
	30
	Tiếng Anh 1/Tiếng Việt 1

	12
	NNTANH.00/

VATIVI.146
	Tiếng Anh 3 (English 3)/ Tiếng Việt 3 (Vietnamese 3) (Dành cho sinh viên Lào)
	- Tiếng Anh: Cung cấp kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh và các kỹ năng ở trình độ tiền Trung cấp B1 (theo Khung tham chiếu Châu Âu). Sinh viên được trang bị về từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp, thì động từ, câu so sánh, các văn bản chuẩn, nhận thức được các quy tắc giao tiếp lịch sự chính để có thể giao tiếp theo bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với mức độ tự tin nhất định về những đề tài phổ thông như miêu tả người, sự vật, các trải nghiệm, thành thị và nông thôn, quà tặng …vv.

- Tiếng Việt: Qua môn học này sinh viên được củng cố và cung cấp thêm một số vấn đề ngữ pháp cơ bản. Sinh viên có thể sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo hơn nhờ các kiến thức về từ vựng và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
	3
	45
	0
	90
	45
	Tiếng Anh 2/Tiếng Việt 2

	13
	TMTALY.099
	Tâm lý học (Psychology)
	- Tâm lý học đại cương trình bày khái quát về khoa học tâm lý; nguồn gốc, bản chất, quy luật và các yếu tố tác động đến sự hình thành và biểu hiện của các hiện tượng tâm lý người. 

- Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm cung cấp những kiến thức cơ bản về: lý luận chung về sự phát triển tâm lý người theo các giai đoạn lứa tuổi, trong đó đi sâu vào đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THPT; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục và nhân cách người giáo viên ở trường phổ thông.
	3
	45
	0
	90
	45
	

	14
	TMVDGD.021
	Giáo dục học (Pedagogis)
	Những vấn đề cơ bản, đại cương về khoa học giáo dục: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và các phạm trù cơ bản của giáo dục học; Vai trò của giáo dục và các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. Mục đích, mục tiêu giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân và người giáo viên THPT. Những kiến thức cơ bản về lý luận dạy học và lý luận giáo dục; các đặc điểm của quá trình dạy học và giáo dục ở trường phổ thông, vận dụng vào việc rèn kỹ năng tổ chức thực hiện hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp, hình thức, phương tiện dạy học cũng như triển khai, đánh giá, kết hợp các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông.
	3
	45
	0
	90
	45
	Tâm lý học

	15
	TMGTSP.105
	Giao tiếp sư phạm

(Communication Pedagogy)
	Học phần cung cấp những vấn đề chung về giao tiếp và giao tiếp sư phạm; nội dung, hình thức, nguyên tắc, phong cách và các kỹ năng cơ bản trong quá trình giao tiếp sư phạm.
	2
	27
	3
	60
	30
	Tâm lý học

	2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	104
	
	
	
	
	

	2.1. Kiến thức cơ sở ngành
	36
	
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	30
	
	
	
	
	

	16
	SIGPHN.008
	Giải phẫu học TDTT Sports Anatomy
	Giải phẫu học là môn khoa học nghiên cứu về cấu trúc cơ thể con người: nghiên cứu về hình dạng và kích thước của xương...; Nghiên cứu cấu trúc từng cơ quan và mối liên quan giữa giải phẫu và chức năng của cơ quan bộ phận đó. Giải phẫu học là một môn khoa học cơ sở, không những cho y học mà còn cho các ngành khoa học khác: sinh học, TDTT, mỹ thuật…
	2
	24
	6
	60
	30
	

	17
	TICNTT.127
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học (Applied IT for

Training)
	Giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin và nền công nghiệp 4.0, các phương tiện kỹ thuật dạy học, cũng như các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, internet; cách khai thác thông tin từ internet. Sinh viên biết cách sử dụng các phần mềm trình diễn thông tin trong dạy học và cuộc sống.
	3
	30
	15
	90
	45
	Tin học

	18
	TQSLTT.058
	Sinh lý học thể dục thể thao (Physical training and sports)
	Cung cấp những vấn đề chung về sinh lý học TDTT; sinh lý hệ thần kinh trung ương, sinh lý máu và bạch huyết, sinh lý hệ tuần hoàn, sinh lý hô hấp, sinh lý tiêu hóa, chuyển hóa chất, chuyển hóa năng lượng và điều hòa thân nhiệt; cơ sở hình thành của quá trình hình thành kỹ năng vận động; cơ sở sinh lý của trình độ tập luyện
	3
	38
	7
	90
	45
	Giải phẫu học TDTT

	19
	TQVSTD.102
	Vệ sinh học thể dục thể thao (Sports hygiene)
	Trang bị các nội dung cơ bản về vệ sinh học TDTT, vệ sinh môi trường, bệnh truyền nhiễm và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh dinh dưỡng, nguyên tắc và phương pháp rèn luyện cơ thể và vệ sinh trong tập luyện, huấn luyện thi đấu thể thao
	2
	27
	3
	60
	30
	Sinh lý học TDTT

	20
	TQTHTD.103
	Y học thể dục thể thao (Sports medicine)
	Trang bị các nội dung cơ bản trong kiểm tra - tự kiểm tra y học TDTT, các chấn thương thể thao thường gặp và cách phòng tránh chấn thương; cấp cứu và các trạng thái bệnh lý thường gặp, các phương pháp xoa bóp thể thao
	2
	18
	12
	60
	30
	Sinh lý học TDTT

	21
	TQDOLU.116
	Đo lường thể thao (Sports measurement)
	Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về xử lý số liệu của các phép đo, khái niệm về test. Giới thiệu kỹ thuật lập test và các test sư phạm. Cách xây dựng thang điểm và thang đánh giá về thành tích thể thao. Nắm được phương pháp đánh giá về các chỉ số hình thái cơ thể. Xác định tiêu chuẩn và tuyển chọn VĐV
	2
	15
	15
	60
	30
	

	22
	TQPNCT.046
	Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT (Method scientific research sports)
	Sinh viên hiểu cơ bản các nội dung cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học quy trình tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học, biết lựa chọn các phương pháp nghiên cứu; cách lựa chọn test đặc thù của thể dục thể thao; các bước - giai đoạn của quá trình nghiên cứu; cách viết báo cáo và trình bày một công trình nghiên cứu khoa học.
	2
	22
	8
	60
	30
	

	23
	CDKHNG.003
	Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ (Entrepreneurship and intellectual property)
	Trang bị các kiến thức về khởi nghiệp cho từng nhóm đối tượng sinh viên trong thời gian học tập tại Trường. Giới thiệu tổng quan về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nắm vững hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và luật sở hữu trí tuệ. Những kiến thức về cơ sở của bảo hộ trí tuệ, các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. 
	1
	15
	0
	30
	15
	

	24
	TMTLTT.046
	Tâm lý học thể dục thể thao (Sports psychology)
	Cung cấp những vấn đề chung về tâm lý TDTT; cơ sở tâm lý học trong GDTC, cơ sở tâm lý hình thành kỹ năng vận động, những yêu cầu tâm lý khi luyện tập động tác; cơ sở tâm lý trong huấn luyện thể thao, đặc điểm tâm lý trong tập luyện và thi đấu thể thao
	2
	30
	0
	60
	30
	GD học, TL học

	25
	TQDIKI.096
	Điền kinh và phương pháp giảng dạy 1 (Athletics and teaching methods 1)
	Trang bị những kiến thức về lịch sử môn học, vị trí tác dụng của nội dung môn học chạy ngắn, tiếp sức và nhảy xa trong hệ thống GDTC, nguyên lý kỹ thuật của nội dung chạy ngắn, tiếp sức và nhảy xa, tổ chức huấn luyện, giảng dạy môn học, cách thức tổ chức và trọng tài thi đấu
	3
	10
	35
	90
	45
	

	26
	TQTHDU.098
	Thể dục và phương pháp giảng dạy 1 (Gymnastics and teaching methods 1)
	Cung cấp những vấn đề cơ bản về vị trí, nhiệm vụ của thể dục cơ bản; các động tác về đội ngũ và cách biến hóa các đội hình; nguyên tắc biên soạn và phương pháp giảng dạy thể dục cơ bản và đội hình đội ngũ
	3
	8
	37
	90
	45
	

	27
	TQQAVO.119
	Quần vợt và phương pháp giảng dạy (Tennis and teaching methods)
	Trang bị những kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển môn Quần vợt, nguyên lý kỹ thuật cơ bản; phương pháp giảng dạy và hình thành kỹ năng thực hiện động tác; các bước di chuyển; những điều luật cơ bản và thực hành công tác tổ chức thi đấu - trọng tài
	3
	10
	35
	90
	45
	

	28
	TQPBPP.150
	Pickleball và phương pháp giảng dạy (Pickleball and teaching methods)
	Trang bị những kiến thức cơ bản về môn học như lịch sử hình thành và phát triển môn Pickleball, phân tích được nguyên lý kỹ thuật và phương pháp giảng dạy; hình thành kỹ năng thực hiện động tác cơ bản của môn pickleball, những điều luật cơ bản và thực hành công tác tổ chức thi đấu - trọng tài. 
	2
	6
	24
	60
	30
	

	Học phần tự chọn (sinh viên chọn 3 trong 8 học phần)
	6/16
	
	
	
	
	

	29
	SISIHO.044
	Sinh hóa (Biochemical sports)
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về thành phần hóa học, quá trình chuyển hóa của chất và năng lượng trong cơ thể sống, cũng như mối tương quan giữa quá trình chuyển hóa và chức năng trong cơ thể; Xúc tác sinh học, vai trò của xúc tác sinh học đối với quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể và đặc điểm vai trò của enzim, vitamin, hormone; Đặc điểm, vai trò sinh học, phân loại và chuyển hóa  gluxit,  lipit, protein trong cơ thể; Tái tổng hợp ATP trong hoạt động cơ với cường độ và thời gian khác nhau; Các quy luật sinh hóa của quá trình GDTC; Cơ sở sinh hóa của sự phát triển các tố chất thể lực – sức mạnh tốc độ và sức bền
	2
	30
	0
	60
	30
	Sinh lý học TDTT

	30
	TQCTDD.108
	Công tác Đoàn - Đội (Union - Team Work)
	Trang bị những kiến thức về ngành công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Kỹ năng thực hành nghi thức Đội, nghi lễ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
	2
	15
	15
	60
	30
	

	31
	TQQLTD.106
	Quản lý thể dục thể thao (Sports management)
	Trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về khoa học quản lý, quản lý nhà nước nói chung và quản lý trong hoạt động TDTT để góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo cán bộ khoa học TDTT; những kiến thức cơ bản về cơ sở tư tưởng, quá trình hình thành và phát triển và nội dung cơ bản Đường lối TDTT của Đảng cộng sản Việt Nam trong các thời kì
	2
	30
	0
	60
	30
	

	32
	ANANVD.071
	Âm nhạc vũ đạo (Dance music)
	Cung cấp những kiến thức cơ bản về khái niệm âm nhạc, múa; các thuộc tính âm thanh trong âm nhạc, Nốt nhạc - Khuông nhạc - Khóa nhạc, quãng; vai trò của âm nhạc vũ đạo với sự phát triển đức, trí, thể, mỹ học sinh phổ thông; Phương pháp biên soạn những động tác vũ đạo phù hợp với tác phẩm âm nhạc. Thực hành các tư thế cơ bản của tay và chân, kỹ thuật múa đồng bằng bắc bộ, kỹ thuật múa dân tộc miền núi phía bắc, kỹ thuật múa Tây nguyên và điệu nhảy phổ thông
	2
	10
	20
	60
	30
	

	33
	TQSCTD.109
	Sinh cơ học thể dục thể thao (Sports biomechanics)
	Trang bị những kiến thức cơ bản về động học, một số khái niệm về cơ học, tĩnh học và chuyển động quay quanh trục. Biết được đặc tính sinh cơ học của bộ máy vận động, ngoại lực trong các chuyển động thể thao, tương tác giữa nội lực và ngoại lực, kỹ thuật thể thao và cấu trúc động tác. Nắm được các nguyên tắc sinh cơ học
	2
	30
	0
	60
	30
	

	34
	TATTGT.120
	Thể thao giải trí (Recreational sports)
	Trang bị các nội dung về lý luận hình thành thể thao giải trí; cơ sở của thể thao giải trí; các phương tiện và phương pháp TDTT giải trí; các nhóm ngành TDTT giải trí dân gian và hiện đại đang sử dụng
	2
	20
	10
	60
	30
	

	35
	TQVOVI.121
	Vovinam (Vovinam)
	Lý luận chung về chấn thương TDTT và lý thuyết môn Vovinam - Việt võ đạo. Giúp cho sinh viên hiểu nguồn gốc, sự hình thành và phát triển môn phái Vovinam - Việt võ đạo. Các nguyên lý cơ bản về võ thuật. Võ đạo, tâm đức của người học võ và ý nghĩa của sự tôn sư trọng đạo
	2
	8
	22
	60
	30
	

	36
	TQXHTD.107
	Xã hội học thể dục thể thao (Sociology of sport)
	Cung cấp kiến thức cơ bản và có hệ thống về xã hội học TDTT; giúp cho sinh viên có năng lực nghiên cứu những ngành khoa học cụ thể và vận dụng tri thức xã hội học vào các lĩnh vực hoạt động TDTT. Nội dung học phần bao gồm ba phần: xã hội học TDTT; cấu trúc xã hội của TDTT; xã hội hóa TDTT
	2
	30
	0
	60
	30
	

	2.2. Kiến thức ngành
	53
	
	
	
	
	

	2.2.1 Kiến thức ngành chính
	41
	
	
	
	
	

	37
	TQDIKI.097
	Điền kinh và phương pháp giảng dạy 2 (Athletics and teaching methods 2)
	Trang bị những kiến thức về lịch sử môn học, vị trí tác dụng của môn học ném bóng nhỏ, chạy cự ly trung bình, việt dã và nhảy cao trong hệ thống GDTC, nguyên lý kỹ thuật của ném bóng nhỏ, chạy cự ly trung bình, việt dã và nhảy cao, tổ chức huấn luyện, giảng dạy môn học, cách thức tổ chức và trọng tài thi đấu
	3
	10
	35
	90
	45
	Điền kinh và PPGD 1

	38
	TQTHDU.099
	Thể dục và phương pháp giảng dạy 2 (Gymnastics and teaching methods 2)
	Trang bị những kiến thức về khái niệm và ý nghĩa của thể dục đồng diễn - nhịp điệu; các nội dung cơ bản của thể dục đồng diễn; cách biên soạn, thiết kế các đội hình đồng diễn; bài liên hoàn thể dục nhịp điệu; trang bị các kiến thức về nguồn gốc, sự phát triển, đặc điểm và ý nghĩa tác dụng của trò chơi vận động, cách thức tổ chức và  kỹ năng biên soạn trò chơi vận động.
	3
	8
	37
	90
	45
	Thể dục và PPGD 1

	39
	TQBOLO.113
	Bơi lội và phương pháp giảng dạy (Swimming and teaching methods)
	Trang bị những kiến thức về nguồn gốc lịch sử phát triển và vị trí, tác dụng của môn bơi lội trong đời sống xã hội. Phương pháp giảng dạy và tập luyện môn bơi lội; Phương pháp cứu đuối. Những kỹ - chiến thuật cơ bản thường sử dụng trong thi đấu bơi lội, Luật - phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
	3
	8
	37
	90
	45
	Thể dục và PPGD 1

	40
	TQDACA.117
	Đá cầu và phương pháp giảng dạy (Shuttlecock and teaching methods)
	Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nguồn gốc và sự phát triển môn đá cầu; thực trạng và xu hướng phát triển môn đá cầu ở Việt Nam; các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật đá cầu; các chiến thuật cơ bản thường sử dụng trong thi đấu; phương pháp giảng dạy và tập luyện môn đá cầu; Luật đá cầu, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài đá cầu
	2
	4
	26
	60
	30
	

	41
	TQCOVU.118
	Cờ vua và phương pháp giảng dạy (Chess and teaching methods)
	Trang bị những kiến thức về các giai đoạn của ván đấu. Những kỹ - chiến thuật cơ bản thường sử dụng trong thi đấu, Phương pháp giảng dạy và tập luyện; Luật - phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
	2
	8
	22
	60
	30
	

	42
	TQGDCL.104
	Cầu lông và phương pháp giảng dạy (Badminton and teaching methods)
	Trang bị những kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển môn Cầu lông, nguyên lý kỹ thuật câu lông cơ bản; phương pháp giảng dạy và hình thành kỹ năng thực hiện động tác cơ bản của cầu lông, những điều luật cơ bản và thực hành công tác tổ chức thi đấu - trọng tài
	4
	8
	52
	120
	60
	

	43
	TQGDBC.110
	Bóng chuyền và phương pháp giảng dạy (Volleyball and teaching methods)
	Cung cấp kiến thức về lịch sử phát sinh, phát triển của môn Bóng chuyền; ảnh hưởng và tác dụng của tập luyện bóng chuyền đối với cơ thể; phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng chuyền; Luật - phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Trang bị cho sinh viên phương pháp giảng dạy và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật thi đấu bóng chuyền cơ bản
	4
	 8
	52
	120
	60
	

	44
	TQGDBR.105
	Bóng rổ và phương pháp giảng dạy (Basketball and teaching methods)
	Trang bị những kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của môn Bóng rổ, hình thành một số kỹ - chiến thuật cơ bản của bóng rổ; Luật và phương pháp giảng dạy bóng rổ; phương pháp tổ chức thi đấu và làm trọng tài bóng rổ ở cơ sở
	3
	10
	35
	90
	45
	

	45
	TQBODA.114
	Bóng đá và phương pháp giảng dạy (Football and teaching methods)
	Trang bị những kiến thức về nguồn gốc lịch sử phát triển và vị trí, tác dụng của môn Bóng đá trong đời sống xã hội. Những kỹ - chiến thuật cơ bản thường sử dụng trong thi đấu bóng đá, phương pháp giảng dạy và tập luyện môn Bóng đá; Luật - phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá 11 người
	3
	10
	35
	90
	45
	

	46
	TQBOBA.115
	Bóng bàn và phương pháp giảng dạy (Table tennis and teaching methods)
	Trang bị những kiến thức về nguồn gốc lịch sử phát triển và vị trí, tác dụng của môn Bóng bàn  trong đời sống xã hội. Những kỹ - chiến thuật cơ bản thường sử dụng trong bóng bàn; phương pháp giảng dạy, phương pháp tập luyện và thi đấu
	3
	8
	37
	90
	45
	

	47
	TQPPTT.141
	Lý luận và phương pháp thể thao trường học (Theory and methods of school sports)
	Nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy, huấn luyện thể thao phát triển thể lực của học sinh phổ thông theo các nhóm lứa tuổi; mục đích và nhiệm vụ của GDTC trong nhà trường phổ thông; đặc điểm tâm - sinh lý của học sinh các cấp học; cách biên soạn giáo án theo yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy ở nhà trường phổ thông; phương pháp xây dựng kế hoạch giảng dạy và sử dụng phương tiện GDTC trong trường học; GDTC đối với sinh viên đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
	2
	25
	5
	60
	30
	Giáo dục học

	48
	TQLLGD.081
	Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất (Theory and methods of physical education)
	Những vấn đề chung về lý luận và phương pháp GDTC, bản chất khoa học của TDTT; phương tiện và nguyên tắc về phương pháp GDTC; đặc điểm giảng dạy TDTT; nguyên tắc và phương pháp giảng dạy TDTT; các phương pháp giảng dạy TDTT và giáo dục tố chất vận động
	4
	45
	15
	120
	60
	LL và PP TTTH

	49
	TQTHCM.142
	Thực hành chuyên môn (Professional practice)
	Biết cách giảng dạy, tổ chức các hoạt động ngoại khóa và xây dựng phong trào tập luyện TDTT trong nhà trường. Hiểu rõ các yếu tố cần thiết hợp thành năng lực sư phạm của người giáo viên GDTC. Biết cách học tập, rèn luyện để từng bước nâng cao năng lực sư phạm và tính chuyên nghiệp của người giáo viên GDTC. Tham quan các trung tâm đào tạo, huấn luyện TDTT lớn của khu vực, quốc gia nhằm giúp sinh viên có khả năng tiếp cận thực tế về công tác giảng dạy,  huấn luyện các đội tuyển ở các lứa tuổi khác nhau, từ đó đúc rút được những kinh nghiệm cho bản thân sau khi tốt nghiệp ra trường để làm tốt công tác TDTT phong trào
	3
	15
	30
	90
	45
	Thể dục và phương pháp giảng dạy 2; Điền kinh và phương pháp giảng dạy 2

	50
	TQĐGTC.143
	Đánh giá môn học giáo dục thể chất (Evaluation of physical education subjects)
	Cung cấp về khái niệm, vị trí, ý nghĩa và yêu cầu của đánh giá môn học; cấu trúc giờ học Giáo dục thể chất ở trường phổ thông; các loại hình đánh giá giờ học; trình tự và phương pháp tự đánh giá; cách đánh giá lượng vận động của một giờ học; phương pháp theo dõi mạch đập trong giờ học và phương pháp nâng cao mật độ giờ học
	2
	15
	15
	60
	30
	Điền kinh và phương pháp giảng dạy 1, 2; Thể dục và phương pháp giảng dạy 1, 2;  

	2.2.2 Kiến thức hướng chuyên sâu (Sinh viên tự chọn 1 trong 6 chuyên sâu)
	12
	
	
	
	
	

	51
	TQCSBC.122
	Chuyên sâu Bóng chuyền 1 (Intensive Volleyball 1)
	Cung cấp kiến thức về lịch sử phát sinh, phát triển của môn Bóng chuyền; ảnh hưởng và tác dụng của tập luyện bóng chuyền đối với cơ thể. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hiện các kỹ thuật bóng chuyền cơ bản
	4
	8
	52
	120
	60
	BC và PPGD

	52
	TQCSBC.123
	Chuyên sâu Bóng chuyền 2 (Intensive Volleyball 2)
	Cung cấp kiến thức về luật bóng chuyền, một số phương pháp giảng dạy và huấn luyện.củng cố một số kỹ thuật cơ bản và năng cao sự biến hóa kỹ - chiến thuật
	4
	6
	54
	120
	60
	CS BC 1

	53
	TQCSBC.124
	Chuyên sâu Bóng chuyền 3 (Intensive Volleyball 3)
	Học phần nhằm hoàn thiện và nâng cao kỹ năng các bài tập kỹ - chiến thuật, xây dựng phương pháp nghiên cứu khoa học, giảng dạy, huấn luyện tổ chức thi đấu, trọng tài
	4
	6
	54
	120
	60
	CS BC 2

	54
	TQCSCL.125
	Chuyên sâu Cầu lông 1 (Intensive Badminton 1)
	Củng cố các nội dung kỹ thuật đã được học trong học phần kiến thức ngành bắt buộc; trang bị lý thuyết về phương pháp tổ chức thi đấu và điều hành giải đấu; thực hành các kỹ thuật mới như: kỹ thuật đánh phải - trái cao tay, kỹ thuật bỏ nhỏ cao - thấp tay, kỹ thuật đánh cầu trên lưới, kỹ thuật bạt cầu và các bài tập phát triển thể lực chung, thể lực chuyên môn
	4
	4
	56
	120
	60
	Cầu lông và PP giảng dạy

	55
	TQCSCL.126
	Chuyên sâu Cầu lông 2 (Intensive Badminton 2)
	Củng cố các nội dung kỹ thuật đã được học trong học phần kiến thức ngành bắt buộc và chuyên sâu cầu lông 1; phần lý thuyết trang bị về phương pháp biên soạn giáo án thực hành, phương pháp huấn luyện cho vận động viên và các nhóm lứa tuổi; phần thực hành học các kỹ thuật mới như: phối hợp trong phát cầu thấp – gần – lao cao – lao xa, các bài phối hợp trong đập cầu (thẳng, chéo, điểm rơi, chính diện), các bài tập bạt cầu – hất cầu kết hợp phòng thủ, các bài tập phối hợp chiến thuật thi đấu đơn – đôi
	4
	4
	56
	120
	60
	Chuyên sâu Cầu lông 1


	56
	TQCSCL.127
	Chuyên sâu Cầu lông 3 (Intensive Badminton 3)
	Củng cố các nội dung kỹ thuật đã được học trong học phần kiến thức ngành bắt buộc và chuyên sâu câu lông 1, 2; phần lý thuyết trang bị về chiến thuật thi đấu đơn, thi đấu đôi và đôi nam nữ phối hợp; phần thực hành học các nội dung mới như: chiến thuật phối hợp phát cầu –chém cầu, phát cầu – đánh trái tay, lùi đập cầu – đánh gần lưới, phát cầu tấn công – phòng thủ, các nhóm chiến thuật trong đánh đôi-đánh đôi nam nữ, đồng thời nâng cao độ khó của các kỹ thuật cơ bản để thích nghi với các điều kiện thi đấu, tổ chức thi đấu đồng đội nam, nữ và đôi nam-nữ
	4
	4
	56
	120
	60
	CS cầu lông 2

	57
	TQCSBD.128
	Chuyên sâu Bóng đá 1 (Intensive Football 1)
	Trang bị những kiến thức về nguồn gốc lịch sử phát triển và vị trí, tác dụng của môn Bóng đá trong đời sống xã hội. Những kỹ - chiến thuật cơ bản thường sử dụng trong thi đấu bóng đá, phương pháp giảng dạy và tập luyện môn Bóng đá; Luật - phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá 5, 7, 11 người
	4
	10
	50
	120
	60
	Bóng đá và PP giảng dạy

	58
	TQCSBD.129
	Chuyên sâu Bóng đá 2 (Intensive Football 2)
	Củng cố, hoàn thiện và nắm bắt một số nguyên lý kỹ - chiến thuật thực hành cơ bản. Về lý thuyết hiểu được khái niệm, nguyên lý chiến thuật và biết phân tích đội hình chiến thuật, giáo án giảng dạy và huấn luyện
	4
	10
	50
	120
	60
	CS Bóng đá 1

	59
	TQCSBD.130
	Chuyên sâu Bóng đá 3 (Intensive Football 3)
	Củng cố, hoàn thiện và nắm bắt một số nguyên lý kỹ - chiến thuật thực hành cơ bản. Về lý thuyết hiểu được khái niệm, nguyên lý chiến thuật và biết phân tích đội hình chiến thuật, giáo án giảng dạy và huấn luyện
	4
	10
	50
	120
	60
	CS Bóng đá 2

	60
	TQCSQV.131
	Chuyên sâu quần vợt 1 (Intensive Tennis 1)
	Củng cố các nội dung kỹ thuật đã được học trong học phần kiến thức ngành bắt buộc; phần lý thuyết sẽ trang bị về phương pháp tổ chức thi đấu và điều hành giải đấu; phần thực hành học các kỹ thuật mới như: kỹ thuật vô lê bên phải – trái; kỹ thuật lốp bóng phải- trái; kỹ thuật đập bóng; kỹ thuật xoáy xuống thuận tay; kỹ thuật xoáy xuống trái tay và các bài tập phát triển thể lực chung, thể lực chuyên môn
	4
	4
	56
	120
	60
	Quần vợt và PP giảng dạy

	61
	TQCSQV.132
	Chuyên sâu quần vợt 2 (Intensive Tennis 2)
	Củng cố các nội dung kỹ thuật đã được học trong học phần kiến thức ngành bắt buộc và Chuyên sâu quần vợt 1; phần lý thuyết trang bị về phương pháp biên soạn giáo án thực hành, phương pháp huấn luyện cho vận động viên và các nhóm lứa tuổi; phần thực hành học các kỹ thuật mới như: đánh bỏ nhỏ; đánh bóng nửa nẩy; các nhóm bài tập phối hợp di chuyển ngang – di chuyển lên xuống để đánh bóng vô lê - bóng ngắn- dài, xoáy lên - xoáy xuống, lốp bóng; các bài tập với chiến thuật thi đấu đơn
	4
	4
	56
	120
	60
	CS Quần vợt 1

	62
	TQCSQV.133
	Chuyên sâu quần vợt 3 (Intensive Tennis 3)
	Củng cố các nội dung kỹ thuật đã được học trong học phần kiến thức ngành bắt buộc và Chuyên sâu quần vợt 1, 2 ; phần lý thuyết trang bị về chiến thuật thi đấu đơn, thi đấu đôi và đôi nam nữ phối hợp; phần thực hành học các nội dung mới như: chiến thuật giao bóng, đỡ giao bóng, các loại di chuyển đánh bóng, đánh bóng chéo sân, đánh dọc biên; đồng thời nâng cao độ khó của các kỹ thuật cơ bản để thích nghi với các điều kiện thi đấu
	4
	4
	56
	120
	60
	CS Quần vợt 2

	63
	TQCSBB.134
	Chuyên sâu bóng bàn 1 (Intensive Table Tennis 1)
	Trang bị về chiến thuật thi đấu trong bóng bàn. Khả năng tuyển chọn và huấn luyện vận động viên bóng bàn. Xây dựng một số kỹ thuật cơ bản của bóng bàn: kỹ thuật phòng thủ và kỹ thuật tấn công, kỹ thuật líp bóng, kỹ thuật vụt bóng, kỹ thuật gò bóng và kỹ thuật giao bóng. Phát triển thể lực: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khả năng phói hợp vận động. Bồi dưỡng phương pháp trọng tài, thi đấu và năng lực sư phạm thông qua phân tích kỹ thuật
	4
	12
	48
	120
	60
	Bóng bàn và PP giảng dạy

	64
	TQCSBB.135
	Chuyên sâu bóng bàn 2 (Intensive Table Tennis 2)
	Trang bị những kiến thức về nghiên cứu khoa học môn bóng boàn. Cách thức tổ chức thi đấu và trọng tài. Xây dựng một số kỹ thuật cơ bản của bóng bàn: kỹ thuật phòng thủ và kỹ thuật tấn công, kỹ thuật giật bóng, kỹ thuật cắt bóng và chiến thuật trong đánh đôi. Phát triển thể lực: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khả năng phối hợp vận động
	4
	12
	48
	120
	60
	CS bóng bàn 1

	65
	TQCSBB.136
	Chuyên sâu bóng bàn 3 (Intensive Table Tennis 3)
	Hoàn thiện kỹ thuật bóng bàn ở mức độ chuyên sâu hóa. Phát triển thể lực: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khả năng phói hợp vận động. Bồi dưỡng phương pháp trọng tài, thi đấu và năng lực sư phạm thông qua phân tích kỹ thuật
	4
	0
	60
	120
	60
	CS bóng bàn 2

	66
	TQCSBL.137
	Chuyên sâu bơi lội 1 (Intensive Swimming 1)
	Trang bị những kiến thức về kỹ thuật bơi ngữa và bơi Bướm. Phương pháp giảng dạy và tập luyện môn bơi lội. Những kỹ - chiến thuật cơ bản thường sử dụng trong thi đấu bơi lội; Luật - phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
	4
	12
	48
	120
	60
	BL và PP giảng dạy

	67
	TQCSBL.138
	Chuyên sâu bơi lội 2 (Intensive Swimming 2)
	Trang bị những kiến thức về phương pháp huấn luyện và kế hoạch huấn luyện môn Bơi lội. Hoàn thiện kỹ thuật 4 kiểu bơi và bơi hỗn hợp. Chuyên sâu hóa môn chính và nâng cao thành tích môn chính. Những kỹ - chiến thuật cơ bản thường sử dụng trong thi đấu bơi lội
	4
	12
	48
	120
	60
	CS bơi lội 1

	68
	TQCSBL.139
	Chuyên sâu bơi lội 3 (Intensive Swimming 3)
	Trang bị những kiến thức về kỹ thuật bơi ngữa và bơi bướm. Hoàn thiện kỹ thuật bơi hỗn hợp. Phương pháp giảng dạy và tập luyện môn bơi lội. Những kỹ - chiến thuật cơ bản thường sử dụng trong thi đấu bơi lội; Luật - phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
	4
	0
	60
	120
	60
	CS bơi lội 2

	2.3. Thực tập tốt nghiệp
	8
	
	
	
	
	

	69
	KTSPDH.007
	Kiến tập sư phạm (Pedagogical internship)
	Nhằm củng cố và khắc sâu lý thuyết các học phần tâm lý học, giáo dục học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các tình huống sư phạm trong kiến tập sư phạm: tìm hiểu tình hình thực tiễn địa phương, thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông, tập làm công tác dạy học, công tác chủ nhiệm lớp, triển khai bài tập thực hành Tâm lý - Giáo dục
	2
	0
	30
	60
	30
	Giáo dục học, tâm lý học

	70
	TTSUPA 
	Thực tập sư phạm (Pedagogical internship)
	Củng cố và nâng cao các kiến thức lý thuyết về chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học bộ môn; vận dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết các tình huống cụ thể trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh, tiếp tục rèn luyện kỹ năng dạy học, giáo dục, kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục
	6
	0
	90
	150
	90
	Kiến tập sư phạm

	2.4. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 
	7
	
	
	
	
	

	2.4.1. Nhóm 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần)
	4/8
	
	
	
	
	

	71
	TQTTNC.144
	Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao nâng cao (Theory and methods of advanced sports training)
	Những vấn đề chung về lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao, cơ sở khoa học của tuyển chọn vận động viên, những yêu cầu và quy trình tuyển chọn, hệ thống các chỉ tiêu ứng dụng trong tuyển chọn tài năng thể thao; các phương pháp cơ bản của tuyển chọn vận động viên và phương pháp tuyển chọn vận động viên ở một số môn thể thao
	4
	45
	15
	120
	60
	Lý luận và PP giáo dục thể chất

	72
	TQLSTD.145
	Lịch sử thể dục thể thao và Phong trào Olimpic quốc tế (History of sport and the International Olympic Movement)
	Lịch sử TDTT thế giới và sự hình thành và phát triển của phong trào Olympic hiện đại. Lịch sử TDTT Việt Nam, gồm những kiến thức về sự hình thành và phát triển của các hoạt động TDTT ở Việt Nam qua các thời kỳ và phần kiến thức về sự thành lập Ủy ban Olympic quốc gia, các Hiệp hội, Liên đoàn thể thao Việt Nam. Từ đó, sinh viên sẽ có nhận thức đúng đắn về vai trò và vị trí to lớn của TDTT trong đời sống con người, hình thành ở họ thế giới quan khoa học, nhìn nhận khách quan các sự kiện, hiện tượng của TDTT trong sự vận động, phát triển và đổi mới
	4
	60
	9
	120
	60
	

	2.4.1. Nhóm 2 (Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần)
	3/6
	
	
	
	
	

	73
	TQTDNC.146
	Thể dục và phương pháp giảng dạy nâng cao (Gymnastics and advanced teaching methods)
	Cung cấp những vấn đề cơ bản về vị trí, nhiệm vụ của thể dục; nguyên tắc biên soạn và phương pháp giảng dạy thể dục. Các động tác của thể dục tự do, thể dục với dụng cụ đơn giản
	3
	8
	37
	90
	45
	Thể dục và PP GD 2

	74
	TQĐKNC.147
	Điền kinh và phương pháp giảng dạy nâng cao (Athletics and advanced teaching methods)
	Trang bị nâng cao những kiến thức về lý thuyết chuyên ngành. Các nguyên tắc giảng dạy, phương pháp giảng dạy. Phương pháp biên soạn bài giảng... Nâng cao kỹ năng kỹ xảo vận động các nội dung sở trường (chạy, nhảy cao, nhảy xa). Cách thức tổ chức và trọng tài thi đấu
	3
	30
	15
	90
	45
	Điền kinh và PP giảng dạy 2


10.2. Mối quan hệ giữa nội dung các học phần với chuẩn đầu ra 
	TT
	Các học phần
	PLOs

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Triết học Mác-Lênin  
	H
	L
	
	L
	
	L
	
	
	L
	L
	H
	M
	M

	2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	H
	L
	
	L
	
	L
	
	
	L
	L
	H
	M
	M

	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	H
	L
	
	L
	
	L
	
	
	L
	L
	H
	M
	M

	4
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	H
	L
	
	L
	
	L
	
	
	L
	L
	H
	M
	M

	5
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	H
	L
	
	L
	
	L
	
	
	L
	L
	H
	M
	M

	6
	Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD
	H
	L
	
	M
	
	H
	M
	
	M
	L
	M
	M
	M

	7
	Tâm lý học
	M
	H
	H
	H
	M
	M
	H
	H
	H
	H
	M
	L
	L

	8
	Giao tiếp sư phạm
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	M
	H
	M

	9
	Pháp luật đại cương
	H
	
	
	M
	
	M
	L
	
	L
	M
	L
	H
	M

	10
	Giáo dục học 
	M
	M
	H
	H
	H
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	11
	Giáo dục quốc phòng
	H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	M
	M
	L

	12
	Tiếng Anh 1
	
	L
	L
	L
	L
	H
	L
	L
	
	H
	
	
	

	13
	Tiếng Anh 2
	
	L
	L
	L
	L
	H
	L
	L
	
	H
	
	
	

	14
	Tiếng Anh 3
	
	L
	L
	L
	L
	H
	L
	L
	
	H
	
	
	

	15
	Tin học 
	
	M
	M
	M
	L
	H
	H
	H
	
	M
	L
	L
	L

	16
	Ứng dụng CNTT trong dạy học
	
	M
	M
	M
	L
	H
	H
	H
	
	M
	L
	L
	L

	17
	Âm nhạc vũ đạo
	
	M
	
	M
	H
	L
	M
	H
	M
	L
	L
	L
	L

	18
	Giải phẫu học TDTT
	
	H
	H
	H
	H
	L
	M
	H
	
	M
	
	L
	L

	19
	Sinh lý học thể dục thể thao
	
	H
	H
	H
	H
	M
	M
	H
	
	L
	
	L
	L

	20
	Vệ sinh học thể dục thể thao
	
	H
	H
	H
	H
	M
	M
	H
	
	L
	
	L
	L

	21
	Y học thể dục thể thao
	
	H
	H
	H
	H
	M
	M
	H
	
	L
	
	L
	L

	22
	Đo lường thể thao
	
	H
	H
	H
	M
	M
	M
	M
	
	L
	
	L
	L

	23
	Phương pháp NCKH TDTT
	M
	H
	H
	H
	M
	L
	L
	M
	
	H
	L
	H
	M

	  24
	Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ
	M
	H
	H
	H
	M
	L
	L
	M
	
	H
	L
	H
	M

	25
	Tâm lý học thể dục thể thao
	M
	H
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	L
	L
	L

	26
	Sinh hóa
	
	H
	H
	H
	H
	M
	M
	H
	
	L
	
	L
	L

	27
	Sinh cơ học thể dục thể thao
	
	H
	H
	H
	H
	M
	M
	H
	
	L
	
	L
	H

	28
	Xã hội học thể dục thể thao
	H
	H
	L
	L
	L
	H
	M
	M
	L
	M
	M
	L
	L

	29
	Công tác Đoàn – Đội
	L
	
	
	
	
	L
	
	
	H
	L
	M
	M
	M

	30
	Quản lý thể dục thể thao
	H
	H
	L
	L
	L
	H
	H
	M
	M
	M
	M
	M
	M

	31
	Điền kinh và phương pháp giảng dạy 1 
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	32
	Điền kinh và phương pháp giảng dạy 2
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	33
	Thể dục và phương pháp giảng dạy 1
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	34
	Thể dục và phương pháp giảng dạy 2
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	35
	Bơi lội và phương pháp giảng dạy
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	36
	Đá cầu và phương pháp giảng dạy
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	37
	Pickleball và PPGD
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	38
	Cờ vua và phương pháp giảng dạy
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	39
	Cầu lông và phương pháp giảng dạy
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	40
	Bóng chuyền và PP giảng dạy
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	41
	Bóng rổ và phương pháp giảng dạy
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	42
	Bóng đá và phương pháp giảng dạy
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	43
	Bóng bàn và phương pháp giảng dạy
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	44
	Thể thao giải trí
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	45
	Vovinam
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	M
	
	M
	L
	M
	M

	46
	Quần vợt và phương pháp giảng dạy
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	47
	Lý luận và phương pháp TTTH
	M
	H
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	L
	M
	M
	M
	M

	48
	Lý luận và PP giáo dục thể chất
	M
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	49
	Thực hành chuyên môn
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	M
	M
	M

	50
	Đánh giá môn học GDTC
	L
	H
	H
	H
	H
	M
	H
	H
	
	L
	M
	H
	M

	51
	Chuyên sâu bóng chuyền 1
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	52
	Chuyên sâu bóng chuyền 2
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	53
	Chuyên sâu bóng chuyền 3
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	54
	Chuyên sâu cầu lông 1
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	55
	Chuyên sâu cầu lông 2
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	56
	Chuyên sâu cầu lông 3
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	57
	Chuyên sâu bóng đá 1
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	58
	Chuyên sâu bóng đá 2
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	59
	Chuyên sâu bóng đá 3
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	60
	Chuyên sâu quần vợt 1
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	61
	Chuyên sâu quần vợt 2
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	62
	Chuyên sâu quần vợt 3
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	63
	Chuyên sâu bóng bàn 1
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	64
	Chuyên sâu bóng bàn 2
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	65
	Chuyên sâu bóng bàn 3
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	66
	Chuyên sâu bơi lội 1
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	67
	Chuyên sâu bơi lội 2
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	68
	Chuyên sâu bơi lội 3
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	69
	Kiến tập sư phạm
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	70
	Thực tập tốt nghiệp
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H

	71
	LL và PP huấn luyện TT nâng cao
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	72
	Lịch sử TDTT và PT Olimpic quốc tế
	L
	H
	M
	M
	M
	M
	L
	M
	
	L
	L
	L
	L

	73
	Thể dục và PPGD nâng cao
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M

	74
	Điền kinh và PPGD nâng cao
	L
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	H
	
	M
	L
	M
	M


Ghi chú: H: Mức độ cao; M: Mức độ trung bình; L: mức độ thấp
10.3. Sơ đồ chương trình dạy học


10.4. Dự kiến kế hoạch giảng dạy 

	TT
	Tên học phần
	Số TC

	Giáo dục quốc phòng - An ninh (giảng dạy tập trung theo đợt)

	Học kỳ I
	16 TC

	1
	Pickleball và phương pháp giảng dạy
	2

	2
	Tin học
	2

	3
	Điền kinh và phương pháp giảng dạy 1
	3

	4
	Thể dục và phương pháp giảng dạy 1
	3

	5
	Cờ vua và phương pháp giảng dạy
	2

	6
	Tiếng Anh 1/Tiếng Việt 1 (Dành cho sinh viên Lào)
	2

	7
	Giải phẫu học TDTT
	2

	Học kỳ II
	19 TC

	1
	Triết học Mác – Lênin
	3

	2
	Pháp luật đại cương
	2

	3
	Sinh lý học thể dục thể thao
	3

	4
	Tâm lý học
	3

	5
	Điền kinh và phương pháp giảng dạy 2
	3

	6
	Thể dục và phương pháp giảng dạy 2
	3

	7
	Tiếng Anh 2/Tiếng Việt 2 (Dành cho sinh viên Lào)
	2

	Học kỳ III
	19 TC

	1
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin 
	2

	2
	Bóng rổ và phương pháp giảng dạy
	3

	3
	Y học thể dục thể thao
	2

	4
	Giáo dục học
	3

	5
	Cầu lông và phương pháp giảng dạy
	4

	6
	Vệ sinh học thể dục thể thao
	2

	7
	Tiếng Anh 3/Tiếng Việt 3 (Dành cho sinh viên Lào)
	3

	Học kỳ IV
	16 TC

	1
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2

	2
	Đo lường thể thao 
	2

	3
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
	3

	4
	Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT
	2

	5
	Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ
	1

	6
	Bóng chuyền và phương pháp giảng dạy
	4

	7
	Giao tiếp sư phạm
	2

	Học kỳ V
	18 TC

	1
	Thực hành chuyên môn
	3

	2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2

	3
	Chuyên sâu 1 (Sinh viên chọn 1 trong 6 chuyên sâu)
	(4/24 TC tự chọn)

	3.1
	Chuyên sâu Bóng chuyền 1
	4

	3.2
	Chuyên sâu Cầu lông 1
	4

	3.3
	Chuyên sâu Bóng đá 1
	4

	3.4
	Chuyên sâu quần vợt 1
	4

	3.5
	Chuyên sâu bóng bàn 1
	4

	3.6
	Chuyên sâu bơi lội 1
	4

	4
	Bơi lội và phương pháp giảng dạy
	3

	5
	Tâm lý học thể dục thể thao
	2

	6
	Lý luận và PP thể thao trường học
	2

	7
	Kiến tập sư phạm
	2

	Học kỳ VI
	17/47 TC

	1
	Lịch sử Đảng CSVN
	2

	2
	Chuyên sâu 2 (Sinh viên chọn 1 trong 6 chuyên sâu)
	(4/24 TC tự chọn)

	2.1
	Chuyên sâu Bóng chuyền 2
	4

	2.2
	Chuyên sâu Cầu lông 2
	4

	2.3
	Chuyên sâu Bóng đá 2
	4

	2.4
	Chuyên sâu quần vợt 2
	4

	2.5
	Chuyên sâu bóng bàn 2
	4

	2.6
	Chuyên sâu bơi lội 2
	4

	3
	Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD
	2

	4
	Quần vợt và phương pháp giảng dạy
	3

	5
	Tự chọn (Sinh viên chọn 3 trong 8 học phần)
	(6/16TC tự chọn)

	5.1
	Thể thao giải trí
	2

	5.2
	Vovinam
	2

	5.3
	Xã hội học thể dục thể thao
	2

	5.4
	Sinh hóa
	2

	5.5
	Công tác Đoàn - Đội 
	2

	5.6
	Quản lý thể dục thể thao
	2

	5.7
	Âm nhạc vũ đạo
	2

	5.8
	Sinh cơ học thể dục thể thao
	2

	Học kỳ VII
	18 TC 

	1
	Đá cầu và phương pháp giảng dạy
	2

	2
	Lý luận và PP giáo dục thể chất
	4

	3
	Bóng bàn và phương pháp giảng dạy 
	3

	4
	Chuyên sâu 3 (Sinh viên chọn 1 trong 6 chuyên sâu)
	(4/24 TC tự chọn)

	4.1
	Chuyên sâu Bóng chuyền 3
	4

	4.2
	Chuyên sâu Cầu lông 3
	4

	4.3
	Chuyên sâu Bóng đá 3
	4

	4.4
	Chuyên sâu quần vợt 3
	4

	4.5
	Chuyên sâu bóng bàn 3
	4

	4.6
	Chuyên sâu bơi lội 3
	4

	5
	Đánh giá môn học giáo dục thể chất
	2

	6
	Bóng đá và phương pháp giảng dạy
	3

	Học kỳ VIII
	13/20TC

	1
	Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
	(7/14 TC thay thế KLTN)

	1.1.  Nhóm 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần)
	4/8 TC

	1.1.1
	Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao nâng cao
	4

	1.1.2
	Lịch sử TDTT và Phong trào Olympic
	4

	1.2.  Nhóm 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần)
	3/6 TC

	1.2.1
	Điền kinh và phương pháp giảng dạy nâng cao
	3

	1.2.2
	Thể dục và phương pháp giảng dạy nâng cao
	3

	2
	Thực tập sư phạm
	6


- Ghi chú: Các học phần in nghiêng là học phần tự chọn, sinh viên có thể thay thế bằng các môn học khác trong danh sách học phần tự chọn.

11. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình

11.1. Danh sách giảng viên cơ hữu

	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Năm sinh
	Văn bằng cao nhất, ngành đào tạo
	Học phần giảng dạy

	1 
	Lương Thị Lan Huệ
	1976
	ThS.GVC Triết học
	- Triết học Mác - Lênin

- Kinh tế chính trị Mác - Lênin

- Chủ nghĩa xã hội khoa học

	2 
	Nguyễn Thị Anh Khuyên
	1983
	ThS. KTCT
	

	3 
	Phan Thị Thu Hà
	1982
	ThS.GVC Triết học
	

	4 
	Nguyễn Thị Như Nguyệt
	1980
	ThS.GVC KTCT
	

	5 
	Nguyễn Văn Duy 
	1979
	TS.GVC Chính trị học Triết học
	- Tư t​ư​ởng Hồ Chí Minh

- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

	6 
	Trương Thị Thu Hà
	1989
	ThS. Chính trị học
	

	7 
	Phùng Thị Loan
	1978
	ThS.GVC Luật
	Pháp luật đại cương

	8 
	Phan Phương Nguyên
	1982
	ThS. Hành chính công
	

	9 
	Phạm Xuân Hậu
	1980
	TS.GVC. CNTT
	Tin học

	10 
	Dương Thế Công
	1977
	ThS. Quản lý GD
	GDQP–AN 

	11 
	Lê Thị Hiếu
	1986
	CN. GDQP-AN
	

	12 
	Lê Trọng Đình Văn
	1987
	CN. GDQP-AN
	

	13 
	Đoàn Kim Phúc
	1976
	ThS.GVC QL hành chính
	Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD

	14 
	Nguyễn Thị Thùy Vân 
	1979
	ThS. GVCTâm lý học
	Tâm lý học

	15 
	Hoàng Thị Tường Vi
	1979
	ThS.GVC. Giáo dục học
	Giáo dục học

	16 
	Hoàng Thị Duyên
	1986
	TS.GVC Toán học
	Toán học thống kê

	17 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	1979
	ThS. Âm nhạc
	Âm nhạc vũ đạo

	18 
	Nguyễn Thị Hương Bình
	1981
	ThS. GVC. Sinh học
	Sinh hóa TDTT

	19 
	Đinh Thị Thanh Trà
	1983
	TS. Sinh học 
	Giải phẫu học TDTT

	20 
	Lê Trọng Đình Văn
	1987
	CN. GDTC
	Vovinam

	21 
	Nguyễn Anh Tuấn
	1982
	ThS. GVC.GDTC
	Lịch sử TDTT và Phong trào Olimpic quốc tế

	22 
	
	
	
	Bóng đá và PPGD

	23 
	
	
	
	Xã hội học TDTT

	24 
	
	
	
	Điền kinh và PPGD 2

	25 
	
	
	
	Thể dục và PPGD 1

	26 
	
	
	
	Điền kinh và PPGD 1

	27 
	
	
	
	Vệ sinh học TDTT

	28 
	
	
	
	Chuyên sâu bóng đá

	29 
	Nguyễn Thị Tuyến
	1973
	ThS.GVC. GDTC
	Tâm lý học TDTT

	30 
	
	
	
	Quản lý TDTT

	31 
	
	
	
	Thể dục và PPGD 2

	32 
	
	
	
	Cầu lông và PPGD

	33 
	
	
	
	Chuyên sâu cầu lông

	34 
	Trần Thủy
	1972
	GVCC. TS. GDTC và HLTT
	Đo lường thể thao

	35 
	
	
	
	Thực hành chuyên môn

	
	
	
	
	Thể thao giải trí

	
	
	
	
	Phương pháp NCKH

	
	
	
	
	Quần vợt và PPGD

	
	
	
	
	Y học TDTT

	
	
	
	
	Sinh lý học TDTT

	
	
	
	
	Chuyên sâu quần vợt

	
	
	
	
	Lý luận và PP GDTC

	36 
	Nguyễn Quang Hòa
	1986
	ThS. GDTC
	Công tác Đoàn - Đội

	37 
	
	
	
	Bơi lội và PPGD

	38 
	
	
	
	Trò chơi vận động, ném bóng nhỏ và PPGD

	39 
	
	
	
	Chuyên sâu bơi lội

	40 
	Cao Phương
	1981
	TS.GVC GDTC và HLTT
	Sinh cơ học TDTT

	41 
	
	
	
	Đánh giá môn học GDTC

	42 
	
	
	
	Cờ vua và PPGD

	43 
	
	
	
	Lý luận và PP TT trường học

	44 
	
	
	
	Đá cầu và PPGD

	45 
	
	
	
	Lý luận và PP huấn luyện TT nâng cao

	46 
	Nguyễn Thế Thành
	1988
	ThS. GDTC
	Bóng chuyền và PPGD

	47 
	
	
	
	Bóng bàn và PPGD

	48 
	
	
	
	Bóng rổ và PPGD

	49 
	
	
	
	Chuyên sâu bóng chuyền

	50 
	
	
	
	Chuyên sâu bóng bàn


11.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng

12. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

12.1. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị thí nghiệm

Trường Đại học Quảng Bình có cơ sở vật chất tương đối hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo.Trường được quy hoạch thành 2 khu vực với diện tích 45 ha. Hiện tại, Nhà trường có 48 phòng học đạt chuẩn trong 4 nhà cao tầng với tổng diện tích là 18.000 m2 (không có phòng học cấp 4); có 10 phòng (350 máy tính) phục vụ giảng dạy và 35 máy phục vụ công tác quản lý nối mạng Internet tốc độ cao; Các thiết bị dạy học như projecter, overhead, hệ thống thiết bị nghe nhìn, ấn loát đủ phục vụ cho công tác đào tạo, thông tin tuyên truyền và sinh hoạt văn hóa. Có 01 nhà thi đấu đa năng với đầy đủ các sân tập thể thao: bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bóng rổ, phòng tập thể hình với thiết bị tập hiện đại..., sân quần vợt, sân bóng đá, sân điền kinh... Ngoài ra, còn có các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm TDTT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là cơ sở thực hành thực tập.
	TT
	Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ  học phần/môn học

	1
	Phòng học 
	59
	16.644
	Projector
	25
	Tất cả các môn học

	2
	Giảng đường
	03
	600 chỗ
	Projector 
	3
	Tất cả các môn học

	3
	Phòng máy tính
	05
	300
	Máy vi tính
	135 
	Thực hành các môn học trong chương trình đào tạo KTPM

	4
	Phòng học liệu
	10
	3500
	máy bắn bằng vi tính, mô phỏng súng, lựu đạn
	1 bộ
	Giáo dục quốc phòng

	5
	Nhà thi đấu năng (sân cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, các môn học TD dụng cụ)
	01
	1.000 chỗ ngồi
	Dụng cụ thể thao đa môn
	1
	Các môn học chuyên ngành GDTC

	6
	Phòng LAB
	10
	500
	Capin 
	50
	Ngoại ngữ


Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành
	TT
	Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ môn học /học phần

	1
	Phòng thực hành Lập trình
	300
	- Máy tính

- Switch

- Internet tốc độ cao

- Wifi
	200

12

02

05
	Phục vụ cho sinh viên ngành KTPM

	2
	Phòng mạng và các thiết bị
	75
	- Server

- Internet tốc độ cao

- Các thiết bị khác

- Wifi
	04

03

06

35
	Phục vụ cho sinh viên các học phần liên quan mạng máy tính, và các thiết bị

	3
	Nhà thi đấu đa năng (sân cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, các môn học TD dụng cụ)
	1.340
	Dụng cụ thể thao đa môn
	01
	Các môn học chuyên ngành Giáo dục thể chất

	4
	Sân vận động
	10000
	Sân điền kinh
	01
	Các môn học chuyên ngành GDTC

	5
	Sân Quần vợt
	350
	Sân - dụng cụ TT
	02
	Môn quần vợt

	6
	Bóng đá
	600
	Sân - dụng cụ TT
	02
	Bóng đá mini và bóng đá 11 người

	7
	Sân bóng chuyền ngoài trời
	400
	Sân - dụng cụ TT
	02
	Bóng chuyền nam nữ

	8
	Sân đá cầu ngoài trời
	300
	Sân - dụng cụ đá cầu
	04
	Đá cầu

	9
	Phòng tập gym
	100
	Dụng cụ tập thể lực
	50
	Các môn học thực hành TDTT


12.2. Thư viện

- Diện tích thư viện: 
3160 m2  (3 tầng)
- Diện tích phòng đọc: 
   1.050 m2

- Phòng đọc và mượn tài liệu:           04

- Phòng Lab, phòng máy tính:           02

- Phòng Hội thảo, chuyên đề:            05

- Các phòng tự học, tự nghiên cứu, học nhóm, đa phương tiện, Phòng Truyền  thống và các dịch vụ khác.

- Số chỗ ngồi: 370;
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 32

- Phần mềm quản lý thư viện:  
02

- Thư viện điện tử: 


01

Tổng số lượng bản sách: 100.087 (bản), 12.801 (đầu sách).

Đầu báo, tạp chí các loại ấn phẩm định kỳ khác: 730 loại.

Bài giảng, giáo trình nội bộ: 561 đầu.
Tài liệu nội sinh (DSPACE): 1100  file

Nguồn cơ sở dữ liệu khác: Thư viện số gồm Tài liệu.VN; Proquest: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

Thư viện điện tử: Đã được kết nối, liên kết với các kho dữ liệu số khác để chia sẻ cơ sở dữ liệu và kết nối tài nguyên số. Hàng năm để đáp ứng nhu cầu phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu hiệu quả hơn, nhà trường tiếp tục đầu tư bổ sung các nguồn vốn tài liệu để đáp ứng với yêu cầu của việc mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo. 
12.3. Giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo

	TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm XB

	1 1
	Giáo trình ngôn ngữ lập trình C
	Lê Văn Huỳnh
	Giáo dục
	2005

	2 2
	Giáo trình tin học đại cương
	Nguyễn Văn Thiệp
	Giáo dục
	2006

	3 3
	Những NLCB của CN Mác-Lênin
	Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	Chính trị quốc gia
	2008

	4 4
	Giáo trình tư tưởng HCM
	Bộ giáo dục và đào tạo
	Chính trị quốc gia
	2007

	5 5
	Giáo trình Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính trị quốc gia
	2008

	6 6
	Quản lý HCNN và quản lý ngành GD và ĐT
	Phạm Viết Vượng
	Đại học Sư phạm
	2003

	7 7
	Giáo trình Tâm lý học đại cương
	Nguyễn Quang Uẩn
	Đại học QG Hà Nội
	2008

	8 8
	Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
	Lê Văn Hồng
	Đại học QG Hà Nội
	2001

	9 9
	Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	Công an nhân dân
	2019

	10 10
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	Trường Đại học QG Hà Nội
	Đại học QG Hà Nội
	2000

	11 11
	Pháp luật đại cương
	Lê Minh Toàn
	Chính trị quốc gia
	2007

	12 12
	Giáo dục học đại cương I
	Nguyễn Sinh Huy  
	Giáo dục 
	1998

	13 13
	Giáo dục học
	Phạm Viết Vượng
	Đại học sư phạm
	2008

	14 14
	Xác suất thống kê
	Đào Hữu Hồ 
	Đại học QG Hà Nội
	1996

	15 15
	Kỹ Thuật Lập Trình C
	Phạm Văn Ất
	Thống Kê
	2003

	16 16
	Âm nhạc vũ đạo
	Bộ môn Thể dục trường ĐH TDTT Bắc Ninh
	Thể dục thể thao
	2008

	17 17
	Bài giảng giải phẫu học (tập 1, 2)
	Nguyễn Quang Quyền
	Y học
	2006

	18 18
	Giáo trình đường lối TDTT của ĐCS Việt Nam
	Đặng Đình Minh, Trương Quốc Uyên
	Thể dục thể thao
	2014

	19 19
	Nghi thức Đội TNTP HCM
	Bùi Sỹ Tụng
	Đại học sư phạm
	2005

	20 20
	Xã hội học TDTT


	Vũ Thái Hồng, Dương Nghiệp Chí, Lương Kim Chung
	Thể dục thể thao
	2010

	21 21
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
	Phạm Trung Thanh 
	Đại học sư phạm
	2004

	22 22
	Bài tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
	Phạm Trung Thanh (Chủ biên), Nguyễn Thị Lý
	Đại học sư phạm
	2004

	23 23
	Giáo trình bóng bàn
	Quách Văn Tĩnh
	Thể dục thể thao
	2005

	24 24
	Nước đi đầu tiên của bạn
	Xôkônxki, A.P
	Thể dục thể thao
	1995

	25 25
	Bơi lội: Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ CĐ và ĐHSP
	Nguyễn Lương Lợi
	Giáo dục
	2007

	26 26
	Điền kinh: tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độc CĐ và ĐHSP
	Nguyễn Đình Cường
	Giáo dục
	2007

	27 27
	Đá cầu: Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ CĐ và ĐHSP
	Ngô Minh Viên
	Giáo dục
	2007

	28 28
	Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất trong trường học
	Đồng Văn Triệu (chủ biên)
	Thể dục thể thao
	2006

	29 29
	Giáo trình cơ học thể dục thể thao
	Nguyễn Đinh Minh Quý, Bùi Quang Hải (đồng chủ biên)
	Thể dục thể thao
	2013

	30 30
	Giáo trình y học thể dục thể thao
	Nông Thị Hồng (chủ biên), Lê Quý Phượng, Vũ Chung Thủy
	Thể dục thể thao
	2010

	31 31
	Giáo trình đo lường và đánh giá TDTT
	Lê Văn Lẫm
	Thể dục thể thao
	2015

	32 32
	Giáo trình thể dục
	Phạm Nguyên Phùng
	Thể dục thể thao
	2012

	33 33
	Giáo trình phương pháp thống kê trong TDTT
	Lê Thanh
	Thể dục thể thao
	2013

	34 34
	Sinh lí học thể dục thể thao
	Phạm Thị Thiệu
	Thể dục thể thao
	2012

	35 35
	Giáo trình bóng đá
	Phạm Văn Thành
	Thể dục thể thao
	2009

	36 36
	Giáo trình đá cầu
	Phạm Xuân Thành, Thái Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Liên
	Thể dục thể thao
	2014

	37 37
	Giáo trình đá cầu
	Đỗ Mạnh Hưng
	Thể dục thể thao
	2013

	38 38
	Giáo trình thể dục đồng diễn
	Phạm Nguyên Phùng
	Thể dục thể thao
	2011

	39 39
	Khiêu vũ thể thao
	Vũ Thanh Mai, Nguyễn Kim Xuân, Nguyễn Kim Lan
	Thể dục thể thao
	2011

	40 40
	Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT
	Trần Đức Dũng (chủ biên)
	Thể dục thể thao
	2003

	41 41
	Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT
	Nguyễn Xuân Sinh chủ biên, Lê Văn Lẫm, Phạm Ngọc Viễn
	Thể dục thể thao
	2013

	42 42
	Giáo trình hóa sinh TDTT
	Bộ môn y sinh học trường ĐHSP TDTT Hà Nội
	Thể dục thể thao
	2013

	43 43
	Lịch sử thể dục thể thao
	Hà Đình Lâm
	Thể dục thể thao
	2011

	44 44
	Lịch sử thể dục thể thao
	Nguyễn Xuân Sinh
	Thể dục thể thao
	2009

	45 45
	Xã hội học thể dục thể thao
	Vũ Thái Hồng
	Thể dục thể thao
	2010

	46 46
	Giáo trình sinh hóa TDTT
	Vũ Chung Thủy
	Thể dục thể thao
	2013

	47 47
	Giáo trình lí luận và PP TDTT
	Hoàng Thị Đông
	Thể dục thể thao
	2013

	48 48
	Hệ thống các bài tập cờ vua
	Nguyễn Hồng Dương, Trần Văn Trường, Bùi Ngọc
	Thể dục thể thao
	2008

	49 49
	Bài tập tập bơi và phòng chống đối với tiểu học
	Hồ Đắc Sơn
	Thể dục thể thao
	2014

	50 50
	Luật thi đấu môn bóng đá trong nhà (Futsal)
	Tổng cục thể dục thể thao
	Thể dục thể thao
	2015

	51 51
	Chiến thuật quần vợt
	Vũ Như Ý
	Thể dục thể thao
	2009

	52 52
	Luật thi đấu bóng rổ
	Tổng cục thể dục thể thao
	Thể dục thể thao
	2015

	53 53
	Bóng rổ trong trường phổ thông
	Đinh Quang Ngọc
	Thể dục thể thao
	2013

	54 54
	Giáo trình trò chơi
	Phạm Xuân Thành
	Thể dục thể thao
	2014

	55 55
	Giáo trình cờ vua
	Lê Thanh, Nguyễn Thị Hằng chủ biên, Phạm Thị Hoa
	Thể dục thể thao
	2014

	56 56
	Luật thi đấu bóng đá
	Tổng cục thể dục thể thao
	Thể dục thể thao
	2013

	57 57
	Luật thi đấu môn bơi
	Tổng cục thể dục thể thao
	Thể dục thể thao
	2015

	58 58
	Luật thi đấu điền kinh
	Tổng cục thể dục thể thao
	Thể dục thể thao
	2015

	59 59
	Giáo trình bóng chuyền
	Đặng Hùng Mạnh (chủ biên)
	Thể dục thể thao
	2013

	60 60
	Luật thi đấu cờ vua
	Tổng cục thể dục thể thao
	Thể dục thể thao
	2013

	61 61
	Luật thi đấu cầu lông
	Tổng cục thể dục thể thao
	Thể dục thể thao
	2013

	62 62
	Luật thi đấu đá cầu
	Tổng cục thể dục thể thao
	Thể dục thể thao
	2013

	63 63
	Luật thi đấu quần vợt
	Tổng cục thể dục thể thao
	Thể dục thể thao
	2015

	64 64
	Luật bóng đá 7 người
	Liên đoàn bóng đá Việt Nam
	Thể dục thể thao
	2009

	65 65
	Giáo trình quần vợt
	Phạm Xuân Thành, Hướng Xuân Nguyên, Trần Văn Minh
	Thể dục thể thao
	2009

	66 66
	Giáo trình Thể dục
	Phạm Nguyên Phùng
	Thể dục thể thao
	2013

	67 67
	Quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội và dịch vụ TDTT
	Vũ Trọng Lợi
	Thể dục thể thao
	2015

	68 68
	Trò chơi vận động và vui chơi giải trí
	Phạm Vĩnh Thông
	Đại học QG Hà Nội
	1999

	69 69
	Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn sinh cơ học
	Ủy ban Thể dục Thể thao
	Thể dục thể thao
	1998

	70 70
	Sinh cơ học thể dục thể thao
	Utkin, V.L
	Thể dục thể thao
	1996

	71 71
	Hướng dẫn công tác trọng tài điền kinh
	Liên đoàn điền kinh Việt Nam
	Thể dục thể thao
	2007

	72 72
	Hướng dẫn tập luyện và thi đấu bóng chuyền
	Nguyễn Quang
	Thể dục thể thao
	2001

	73 73
	Bóng đá thế giới
	Văn An
	Thể dục thể thao
	1999

	74 74
	Tập đánh bóng bàn
	Mai Duy Viễn
	Thể dục thể thao
	1999

	75 75
	Giáo trình bóng chuyền
	Nguyễn Viết Minh
	ĐHSP
	2004

	76 76
	Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT
	Vũ Đức Thu
	ĐHSP
	2005

	77 77
	Giáo trình bóng rổ
	Nguyễn Hữu Bằng
	ĐHSP
	2004

	78 78
	Giáo trình cờ vua
	Đàm Quốc Chính
	ĐHSP
	2004

	79 79
	Trò chơi vận động
	Trần Đồng Lâm
	ĐHSP
	2005

	80 80
	Giáo trình bóng bàn
	Vũ Thanh Sơn
	ĐHSP
	2004

	81 81
	Giáo trình cầu lông
	Trần Văn Vinh
	ĐHSP
	2004

	82 82
	Giáo trình bơi lội
	Nguyễn Văn Trạch
	ĐHSP
	2004

	83 83
	Tâm lí học thể dục thể thao
	Lê Văn Xem
	ĐHSP
	2007

	84 84
	Giáo trình lí luận và phương pháp TDTT
	Vũ Đức Thu
	ĐHSP
	2007

	85 85
	Sinh lí học thể dục thể thao
	Vũ Thị Thanh Bình
	ĐHSP
	2003

	86 86
	Giáo trình võ thuật
	Nguyễn Văn Chung
	ĐHSP
	2004

	87 87
	Giáo trình điền kinh
	Nguyễn Kim Minh
	ĐHSP
	2004

	88 88
	Giáo trình cơ sở sinh học thể thao
	Nguyễn Thanh Mai
	ĐHSP
	2007

	89 89
	Giáo trình bóng đá
	Phạm Quang
	ĐHSP
	2004

	90 90
	Giáo trình bóng ném
	Nguyễn Hùng Quân
	ĐHSP
	2004

	91 91
	Đổi mới PP dạy - học theo hướng tích cực hóa hoạt động người học các môn: lí luận và phương pháp GDTC, thể dục, điền kinh, bơi lội và đá cầu
	Nguyễn Viết Minh
	ĐHSP
	2007

	92 92
	Vận dụng PP trắc nghiệm khách quan trong dạy và học môn giải phẩu đối với SV chuyên ngành GDTC
	Nguyễn Thị Sáu
	ĐHSP
	2007

	93 93
	Vệ sinh và y học thể dục thể thao
	Nông Thị Hồng
	ĐHSP
	2005

	94 94
	GT Lịch sử quản lí học TDTT
	Vũ Đức Thu
	ĐHSP
	2007

	95 95
	Giáo trình đo lường TDTT
	Lê Văn Lẫm
	Thể dục thể thao
	2012

	96 96
	Điền kinh và thể dục
	Nguyễn Ngọc Đông
	Thể dục thể thao
	1998

	97 97
	Thể dục thể hình
	Trương Anh Tuấn
	Giáo dục
	1998

	98 98
	Nhảy cao kiểu bước qua, úp bụng, lưng qua xà
	Bùi Kim Minh
	Giáo dục
	2000

	99 99
	Vệ sinh và y học thể dục thể thao
	Nông Thị Hồng
	Giáo dục
	1998

	100 100
	Sinh lý học thể dục thể thao
	Vũ Thị Thanh Bình
	Giáo dục
	1998

	101 101
	Giải phẫu học thể dục thể thao
	Phạm Lê Phương Nga
	Giáo dục
	1998

	102 102
	Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT
	Vũ Đào Hùng
	Giáo dục
	1998

	103 103
	Thể dục nhào lộn và thể dục nghệ thuật
	Phạm Nguyên Phùng
	Giáo dục
	2000

	104 104
	Nhảy xa kiểu ngồi ưỡn thân và ba bước
	Bùi Thị Dương
	Giáo dục
	1998

	105 105
	Chạy cự li ngắn
	Trần Đồng Lâm
	Giáo dục
	1998

	106 106
	Thể dục nhịp điệu và thể dục đồng diễn
	Trần Phúc Phong
	Giáo dục
	1999

	107 107
	Giáo trình đá cầu
	Đặng Ngọc Quang
	ĐHSP
	2004

	108 108
	Giáo trình thể dục
	Trương Anh Tuấn
	ĐHSP
	2004

	109 109
	Hướng dẫn sử dụng luật một số môn TDTT ở trường phổ thông
	Hoàng Vĩnh Dương
	Giáo dục
	1997

	110 110
	Lý luận và phương pháp GDTC
	Vũ Đào Hùng
	Giáo dục
	1997

	111 111
	Lý luận và phương pháp GDTC
	Vũ Đức Thu
	Thể dục thể thao
	1998

	112 112
	Ném bóng và đẩy tạ
	Trần Đồng Lâm
	Giáo dục
	1998

	113 113
	Thể dục dụng cụ
	Đặng Đức Thao
	Giáo dục
	1998

	114 114
	Cầu lông
	Nguyễn Trương Tuấn
	Thể dục thể thao
	1998

	115 115
	Bóng chuyền và bóng rổ
	Vụ giáo dục thể chất
	Thể dục thể thao
	1998

	116 116
	Bóng đá và bóng bàn
	Nguyễn Trương Tuấn
	Thể dục thể thao
	1988

	117 117
	Thể dục cơ bản và thể dục thực dụng
	Đặng Đức Thao
	Giáo dục
	1998

	118 118
	Luật bóng chuyền và luật bóng chuyền bãi biễn
	Phan Hồng Minh
	Thể dục thể thao
	2014

	119 119
	Thể dục và phương pháp dạy học
	Đặng Đức Thao
	Giáo dục
	1997

	120 120
	126 trò chơi tập thể chọn lọc
	Tôn Thất Đông
	Nxb Trẻ
	2002

	121 121
	Giáo trình lí luận và phương pháp giảng dạy thể dục thể thao
	Nguyễn Mậu Loan
	Giáo dục
	1997

	122 122
	Huấn luyện kỹ-chiến thuật cầu lông hiện đại
	Nguyễn Hạc Thúy
	Thể dục thể thao
	1999

	123 123
	Huấn luyện bóng chuyền
	Đinh Lẫm
	Thể dục thể thao
	1997

	124 124
	Học thuyết huấn luyện
	Harre Dietrich
	Thể dục thể thao
	1996

	125 125
	Lý luận và phương pháp TDTT
	Nguyễn Toán
	Thể dục thể thao
	1993

	126 126
	Phương pháp giảng dạy TDTT trong trường phổ thông
	Nguyễn Văn Trạch
	Thể dục thể thao
	2004

	127 127
	Cờ vua chiến lược và chiến thuật
	Kỳ Quân
	Liên đoàn cờ vua HCM
	1999

	128 128
	1111 bài tập chiến thuật cơ bản
	Lê Phúc Trần Tú
	Tổng hợp
	1999

	129 129
	Luật bóng bàn
	Tổng cục thể dục thể thao
	Thể dục thể thao
	1995

	130 130
	Tập đánh cầu lông
	Lê Thanh Sang
	Thể dục thể thao
	1996

	131 131
	Luật cầu lông
	Tổng cục TDTT
	Thể dục thể thao
	1995

	132 132
	Điền kinh, thể dục
	Nguyễn Ngọc Đông
	Thể dục thể thao
	1995

	133 133
	Bóng chuyền, bóng rổ
	Võ Đức Thu
	Thể dục thể thao
	1995

	134 134
	Nếu bạn muốn đánh cầu lông giỏi
	Nguyễn Trương Tuấn
	Thể dục thể thao
	1996

	135 135
	Luật bóng ném
	Ủy ban TDTT
	Thể dục thể thao
	1999

	136 136
	Luật quần vợt
	Ủy ban TDTT
	Thể dục thể thao
	1999

	137 137
	Luật karate
	Ủy ban TDTT
	Thể dục thể thao
	1999

	138 138
	Luật cờ vua
	Ủy ban TDTT
	Thể dục thể thao
	1999

	139 139
	Luật đá cầu
	Tổng cục thể dục thể thao
	Thể dục thể thao
	1993

	140 140
	Luật bơi
	Tổng cục thể dục thể thao
	Thể dục thể thao
	1995

	141 141
	Bóng chuyền bãi biển và bóng chuyền minni
	Phan Hồng Minh
	Thể dục thể thao
	1993

	142 142
	Thể dục và phương pháp dạy học
	Đặng Đức Thao
	Giáo dục
	1998

	143 143
	Lịch sử phong trào Olympic
	Kiều Tất Vinh, Nguyễn Hữu Bằng, Nguyễn Kim Minh
	Thể dục thể thao
	2014

	144 144
	Quản lí học thể dục thể thao
	Phạm Xuân Thành
	Thể dục thể thao
	2015

	145 145
	Trò chơi lớn
	Bạch Văn Quế
	Thanh niên
	1999

	146 146
	Giáo trình điền kinh
	Nguyễn Văn Thới
	Thể dục thể thao
	2014

	147 147
	Hướng dẫn tập luyện quần vợt
	Lưu Hiểu Mai
	Thể dục thể thao
	2010

	148 148
	Hướng dẫn chơi Pickleball đôi Cấp độ một
	IPTPA Hiệp hội giảng dạy Pickleball quốc tế chuyên nghiệp
	Nxb TDTT; Hà Nội
	2017

	149 149
	Hướng dẫn chính thức Luật chơi Pickleball toàn cầu
	The International Pickleball Federation (IPF), Inc (sách dịch)
	Nxb TDTT; Hà Nội
	2024

	150 150
	Nghệ thuật chơi Pickleball – Kỹ thuật và chiến lược để chiến thắng
	Gale H. Leach
	
	


13. Hướng dẫn thực hiện chương trình

13.1. Cấu trúc chương trình: Chương trình đào tạo được cấu trúc thành một hệ thống hoàn chỉnh, phân bố hợp lý về thời gian, đảm bảo cân đối giữa thời lượng lý thuyết, thực hành, tự nghiên cứu và thực tập nhằm đáp ứng với mục tiêu chương trình đào tạo.

Bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương và các học phần của khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; trong đó kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được thiết kế theo mục tiêu đào tạo cử nhân chuyên ngành Giáo dục thể chất.

13.2. Địa điểm thực hiện các nội dung chương trình

Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận, hướng dẫn sinh viên tự học: được tiến hành tại trường (giảng đường, phòng thực hành và các trung tâm, …)

Phần thực hành, đồ án được tiến hành trên cơ sở vật chất của Nhà trường (bao gồm hệ thống các sân tập thể thao, các phòng học thực hành tin học, ngoại ngữ....) và có thể kết hợp với Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh, Thành phố. 
13.3. Biện pháp tổ chức thực hiện

Căn cứ chương trình đào tạo được thiết kế; căn cứ mục tiêu đào tạo và đối tượng tuyển sinh, yêu cầu về nguồn nhân lực và điều kiện hoàn cảnh cụ thể để lựa chọn các học phần tự chọn một cách phù hợp cho các khóa đào tạo.

Trưởng khoa Giáo dục thể chất – Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo bộ môn tiến hành xây dựng đề cương chi tiết học phần đảm bảo được mục tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra, đồng thời phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, của địa phương, đáp ứng nhu cầu của người học và của xã hội. Trên cơ sở đề cương chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch kinh phí thực hành, thực tập, đồ án và mua sắm bổ sung các đồ dùng, thiết bị dạy học cho toàn khóa đào tạo. Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm chức năng liên quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện chương trình, hằng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường xem xét. Nếu thấy hợp lý Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình hiệu trưởng quyết định điều chỉnh 2 năm một lần và chỉ được điều chỉnh khi có Quyết định của Hiệu trưởng.

13.4. Đánh giá kết quả

Thực hiện theo Quy chế đào tạo và các văn bản hiện hành của Trường Đại học Quảng Bình
14. Các chương trình, tài liệu tham khảo

14.1. Tham khảo CTĐT ngành Giáo dục thể chất của các trường đại học:

1.  Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng 
(http://upes3.edu.vn/pages/58-chuong-trinh-giao-duc.html)

2. Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 
(http://upes1.edu.vn/Default.aspx?tabid=36&ctl=ViewItem&mid=365&id=2787) 

3. Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (https://drive.google.com/file/d/0B4yz2K6XqhcLbXVCOGpTMldtSTg/view)

4. Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế 
(http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/Program/Detail/59)

5. Đại học sư phạm Thái Nguyên

(http://khoatamlygiaoduc.dhsptn.edu.vn/dao-tao/khung-chuong-trinh-dao-tao-k49-91.html)
6. Đại học Đồng Tháp

(https://www.dthu.edu.vn/gioi-thieu-nganh.aspx?id=112)
7. Chương trình giáo dục phổ thông mới. 
14.2 Tham khảo các tài liệu:

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam.
- Luật Giáo dục Đại học (Luật số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).
- Điều kiện thực tiễn (lấy ý kiến các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, chuyên gia).
                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 







     PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng
Giáo dục Quốc phòng và An ninh
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TICNTT


.127





CHUYÊN SÂU 1





CHUYÊN SÂU 2





CHUYÊN SÂU 3





TQDACA


.117





TQĐGTC


.143





TMTATL


.099





TMGDHO


.101


.099





TQSLTT


.058





NNTANH


.001





NNTANH


.002





NNTANH


.003





TQDIKI


.096





TQDIKI


.097





TQGDBC


.110





TQTHDU


.098





TQTHDU


.099





TQTLTT


.046





SIGPHN


.008








TQVSTD


.102





TQSCTD


.109





TQXHTD


.107





ANANVD


.071





TOXSTK


.001


.099





TQGDCL


.104


.099





TQTHTD


.103


.099





TQGDBR


.105


.099





SISIHO


.044





TQCTDD


.108





TQQLTD


.106





TMGTSP


.105





TQBOBA


.115





TQBODA


.114





TQBOLO


.113


.099





TQDOLU


.116





TQCOVU


.118





TQPPTT


.141





KTSPDH


.007





TATTGT


.102





TQVOVI


.121





TQQAVO


.119





TQLLGD


.081





TQTHCM


.142





TQPNCT


.046





MLQLHC


.106





TQLLNC


.144








TQĐKNC


.147





TQTDNC


.146





TQLSTD


.145





TTSUPA - 6
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